
Nội dung khám  Gói nâng cao 

Khám tổng quát   

Khám tổng quát  x  

Khám chuyên khoa tim mạch - lần đầu  x  

Xét nghiệm máu    

Tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm laser  x  

hs-CRP    

Tầm soát tiểu đường    

Đường máu lúc đói  x  

HbA1C  x  

Chức năng thận    

BUN máu  x  

Creatinine máu  x  

Vi đạm niệu ngẫu nhiên  x  

Chức năng gan    

AST (Aspartate aminotransferase)  x  

ALT (Alanine aminotransferase)  x  

GGT (Gamma Glutamyl transferase)  x  

Bilirubin máu ( toàn phần, trực tiếp và gián tiếp)  x  

Xét nghiệm xương khớp    

Canxi máu toàn phần  x  

Uric acid máu  x  

Xét nghiệm nước tiểu    

Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số   x  

Xét nghiệm bộ mỡ     

Cholesterol toàn phần  x  

HDL-Cholesterol  x  

LDL-Cholesterol  x  

Triglycerides  x  

Tầm soát bệnh lây nhiễm    

Kháng thể bề mặt viêm gan B (EIA)  x  

Kháng nguyên bề mặt viêm gan B  x  

Kháng thể kháng viêm gan C (EIA)  x  

Đánh giá hệ tim mạch    

Điện tâm đồ   x  

Siêu âm tim  x  

Chẩn đoán hình ảnh    

Chụp X-quang tim phổi thẳng  x  

Siêu âm Bụng   x  

Đo mật độ khoáng xương ở cổ xương đùi và cột sống thắt lưng  x  

Giá bán (Chưa bao gồm VAT)  3,900,000 

 


